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 Nội dung bài trong          o   o  tr n      ến trang 22 

Hướng dẫn: Các em đọc Sách giáo khoa Mục 2-trang 19. Hoàn thành các nội 
dung  dưới đây vào tập của mình nhé.  

NỘI DUNG CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH (NỘI DUNG GHI BÀI VÀO TẬP) 

   Sự hình th nh v  phát triển X    

 ác thời kì lịch sử XHPK  

 hƣơng  ông 

XHPK  

Châu Âu 

Thời kì hình th nh  

  

Thời kì phát triển  

 

Thời kì khủng 

hoảng 

 ớm  ơn  

TK … 

 

TK … 

 

 

TK … 

C ậm  ơn 

TK … 

 

TK …. 

 

 

TK ….. 

 

     ơ sở kinh tế , xã hội của X    

Cơ sở   n  tế. 

 

 

 

C         ấp  ơ bản 

Nôn  n   ệp  ón   ín 

trong công xã nông 

thôn. 

 

Đị    ủ và nôn  dân 

lĩn    n . 

Nôn  n   ệp  ón   ín tron  lãn   ị . 

 

 

 

Lãnh chúa và nông nô. 

 

      h  nƣớc phong kiến  

-T ể   ế n à nướ : ........................................... 

+ P Đôn : ......................................................... 

+ Châu Âu: ...................................................... 

DẶN DÒ: 1/ Các em hoàn thành bài 7 vào trong tập của mình.  

                2/ Chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra thường xuyên, bài làm nộp lại giáo viên 

điều phối ( giáo viên đi đưa bài cho các em)  nhé! 

 

 

 



     V Ê   ƢỚ   DẪ  TỰ  Ọ  VÀ      À  VÀ  TẬ  

Qua các bài  học trước, các em đã biết được sự hình thành và phát triển của chế độ 

phong kiến ở cả phương  Đông và phương Tây. Chế độ phong kiến là một giai đoạn quan 

trọng trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. 

Em hãy lập bảng so sánh chế độ phong kiến phƣơng  ông v   hâu Âu? 

 

 

 

-Xã  ộ  p on    ến  

P ươn  Đôn  và C âu 

Âu  ượ   ìn  t àn  từ 

b o   ờ? 

-Em  ó n ận xét  ì về 

t ờ     n  ình thành xã 

 ộ  p on    ến ở 2   u 

vự  trên? 

-T ờ   ì p  t tr ển  ủ   

xã  ộ  p on    ến 

P ươn  Đôn  và C âu 

Âu kéo dài trong bao 

lâu? 

-T ờ   ì   ủn   oản  

và suy von  d ễn r  

ntn? 

   Sự hình th nh v  phát triển X    

C   t ờ   ì 

lị   sử 

XHPK  

P ươn  Đôn  

XHPK  

Châu Âu 

Thời kì hình 

thành. 

  

 

 

Thời kì phát 

triển  

 

 

 

Thời kì 

khủng hoảng 

 ớm  ơn  

T ế  ỉ… 

 

 

T ế  ỉ… 

 

 

T ế  ỉ… 

C ậm  ơn 

T ế  ỉ… 

 

 

T ế  ỉ… 

 

 

T ế  ỉ… 

   

-Cơ sở   n  tế  ủ  

XHPK P ươn  Đôn  

và P ươn  Tây  ó   ểm 

 ì   ốn  và      n  u? 

 

-Trong XHPK có 

n ữn        ấp nào? 

-Hìn  t ứ  bó  lột? 

(G  o ruộn   ất- thu 

t uế nặn ). 

     ơ sở kinh tế , xã hội của X    

 ơ sở kinh 

tế  

 

 

 

 

 ác giai cấp 

cơ bản 

Nôn  n   ệp  ón  

kín trong ….. 

 

 

Đị    ủ và …. 

Nôn  n   ệp  ón   ín 

trong ….. 

 

 

……. 

 

 

 

 

 

-Trong XHPK ai là 

n ườ  nắm quyền lự ? 

-C ế  ộ quân   ủ là gì? 

 

      h  nƣớc phong kiến  

 - G     ấp:   ị    ủ, lãn    ú  PK t ốn  trị XH.   

-T ể   ế n à nướ : .......................... 

+ P Đôn : Vu  ................................ 

+ Châu Âu: ...................................... 
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           LÀ   À  TẬ  LỊ   SỬ T     Ớ . 

Các em làm bài tập theo câu hỏi dướ   ây ra giấy,        o v ên   ều phố   ư  bà ,     

em nộp lạ    o    o v ên   ều phối nhé (trong khoảng từ ngày 05 -> ngày 17/10/2021). 

CÂU  TRẮC NGHIỆM . HỌ  S     ỌC VÀ CHỌ   ÂU  Ú  , V  T  VÀO CÂU 3 

TRONG BÀI KIỂ  TR  T ƢỜNG XUYÊN  

 

Câu 1: Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trục tiếp đến sự hình thành 
xã hội phong kiến châu Âu? 
   A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma. 
   B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới. 
   C. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man. 
   D. Thành lập các thành thị trung đại. 
 
Câu 2: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến? 
   A. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến. 
   B. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến. 
   C. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân 
quyền ở châu Âu. 
   D. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa. 
 
Câu 3: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là: 
   A. địa chủ và nông dân                     B. chủ nô và nô lệ 
  C. lãnh chúa và nông nô.                          D. tư sản và nông dân 
 
Câu 4: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới? 
   A. B. Đi-a-xơ                             B. Va-xcô đơ Ga-ma 
   C. C. Cô-lôm-bô.                                       D. Ph. Ma-gien-lan 
 
Câu 5: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ: 
   A. Thế kỉ III.    B. Thế kỉ II. 
   C. Thế kỉ III trước công nguyên.            D. Thế kỉ II trước công nguyên 
 
Câu 6: Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống 
nhất, phục hưng và phát triển? 
   A. Vương triều Gúp-ta.                                B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 
   C. Vương triều Mô-gôn.                               D. Vương triều Hác-sa. 

 

 

 

 



Họ và tên học sinh:……                        BÀI KIỂ  TR  T ƢỜNG XUYÊN 

Lớp:                         ….....                         (Thời gian nộp từ 05 đến 17/10/2021) 

 (Họ  s n  làm bà  trên   ấy  ô ) 

 

 

Câu 1: ( 3, 0   ểm) Lập niên biểu về sự hình th nh v  phát triển của xã hội phong 

kiến ở Trung  uốc, Ấn  ộ v  một số  nƣớc khu vực  ông  am   

 ê   ước  hời  ia  hì h 

thành 

 hời  ia  phát 

triể  

 hời  ia  su  vo   

Trun  Quố  T ế  ỉ III TCN, dướ  

t ờ  Tần 

T ế  ỉ : VII t ờ  

Đườn  

T ế  ỉ. …. 

Ấn Độ T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. … 

In- ô-nê-xia-a T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. 

Thái Lan T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. 

Mi-an-ma T ế  ỉ. …. T ế  ỉ. …. T ế  ỉ: XIX suy yếu, 

bị An  xâm lượ . 

Câu 2: (3,0   ểm)  gƣời Ấn  ộ đã đạt thành tựu gì về văn hóa? Văn hóa Ấn  ộ có 

ảnh hƣởng nhƣ thế nào tới các nƣớc khu vực  ông  am  ?  

Câu 3: (4,0   ểm) Em chọn đáp án đúng điền v o bảng sau: 

Câu 

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

Câu   p 

án   ọn 

 

      

   (Hướng dẫn câu 3:  các em xem 6 câu hỏi trắc nghiệm ở trên  và chọn đáp án điền vào 

bảng trên, lưu ý không yêu cầu ghi lại 6 câu hỏi trắc nghiệm) 

 

 

  T 
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Phần 2 : LỊCH SỬ VỊỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX  
 

  ƢƠ    - BUỔ   ẦU  Ộ  LẬ  T Ờ     -    -TIỀN LÊ (TK X ) 
BÀI 8 :   ƢỚ  T   UỔ   ẦU  Ộ  LẬ   

 

 

 Nội dung bài trong          o   o  tr n  25  ến trang 28 

1/  ƣớc ta dƣới thời  gô 

H   ọc nội dung mục 1 SGK 

 Nêu những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạ   Đằng ? Những việc làm trên 

của Ngô Quyền chứng tỏ   ều gì? 

-Tổ   ứ  n à nướ :………………………………………………………………… 

-Xây dựn    ín  quyền:…………………………………………………………… 

Cuố  tr ều N ô (năm 944), tìn   ìn   ất nướ  n ư t ế nào?  

- Năm 944, ………………………………………………………………………… 

         LUYỆN TẬP: Em hãy vẽ sơ đồ và có nhận xét gỉ về tô chức nh  nƣớc thời Ngô? 

2/  inh  ộ Lĩnh thống nhất đất nƣớc. 

Kể  âu   uyện về n ân vật lị   sử Đ n  Bộ Lĩn  mà em b ết? 

Em  ãy nêu d ễn b ến qu  trìn  t ốn  n ất  ất nướ   ủ  Đ n  Bộ Lĩn ? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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  i 9 :    ƢỚ   Ạ   Ồ V ỆT T Ờ       – T Ề  LÊ 

Nội dung bài trong   ách giáo  hoa trang    đến trang 31 

I – TÌ    Ì     Í   TRỊ,  UÂ  SỰ 

1/  h   inh xây dựng đất nƣớc 

 ọc sinh đọc sách giáo khoa v  trả lời câu hỏi sau: 

- Sau khi thống nhất đất nƣớc,  inh  ộ Lĩnh đã l m gi ? 

-  

- Năm 96 , Đ n …………………………n ên   ệu………………………………… 

 ón   ô:……………………………… …Đặt tên nướ :………………………….... 

- Tạ  s o Đ n  T ên Hoàn  lạ   ón   ô ở Ho  Lư? G ả  t í   tên nướ . 

- V ệ  n à Đ n    ôn  dùn  n ên   ệu  ủ  Trun  Quố   ể  ặt tên nướ  nó  lên   ều  ì ? 

-  Đ n  T ên Hoàn   ã t   n ữn  b ện p  p  ì  ể xây dựn   ất nướ  ? 

 

-N ữn  b ện p  p  

+ .........................…………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

-  hững việc l m trên  có ý nghĩa gi? 

 

2/ Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê  

 

- Nhà Tiền Lê đƣợc th nh lập trong ho n cảnh n o? 

- ……………………………………………………………………………………… 

- Lê Hoàn (Lê Đạ  Hàn )  ổ  n ên   ệu là T  ên P ú , lập n à Lê ( ử  ũ  ọ  là T ền Lê) 

- Vì sao các tƣớng lĩnh lại suy tôn Lê  o n lên l m vua?  

- Việc b  Thái hậu Dƣơng Vân  ga trao áo b o cho Lê  o n nói lên điều gì? 

- Nhà Tiền Lê tổ chức bộ máy nh  nƣớc  nhƣ thế n o?  

- Tổ   ứ  bộ m y n à nướ :..……………………………………….......................... 

3: Cuộc kháng chiến chống Tống cùa Lê Hoàn 

- êu nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê  o n. 

- N uyên n ân:……………………………………………………………………… 

- D ễn b ến:…………………………………………………………………………. 



- Kết quả, ý n ĩ :…………………………………………………………………….. 

LUYỆN TẬP: Em  ãy vẽ sơ  ồ bộ m y   ín  quyền trun  ươn  và  ị  p ươn  t ờ  T ền 

Lê. 

Dặn dò:   ọ  sách giáo khoa, hoàn thành các nộ  dun  t eo  ướn  dẫn ở trên. Họ  bà , 

nắm   ến t ứ   ủ  bà . 


